
TRƯỜNG THCS MỸ THẠNH

Thứ Tiết 6A1 6A2 6A3 6A4 6A5 6A6 6A7 7A1 7A2 7A3 7A4 7A5 7A6 7A7 7A8 7A9 7A10 7A11

1 Sinh Anh Văn Văn Toán Văn GDCD Toán KNS Địa Sử C.Nghệ Sinh M.Thuật Văn Toán Văn C.Nghệ

2 C.Nghệ Anh Văn Văn Toán Văn KNS Anh Toán Sinh Toán Địa Sử Nhạc Văn Địa Văn Toán

3 Toán C.Nghệ Nhạc Anh Địa GDCD Lý Anh Toán C.Nghệ Toán Sinh Địa Địa Sinh M.Thuật Sử Toán

4 SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN SHCN

5 Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ Chào cờ

1 Địa M.Thuật Lý C.Nghệ Toán Văn Toán Sử Văn Toán Anh Toán C.Nghệ Sinh Sử GDCD M.Thuật Anh

2 Toán C.Nghệ Văn GDCD KNS Văn C.Nghệ Toán Văn Sử Anh Lý Văn Toán M.Thuật Sinh Anh Nhạc

3 Toán Sinh Văn Nhạc Sử Anh Địa Toán C.Nghệ Sinh Toán GDCD Văn Lý Anh C.Nghệ Sử Sinh

4 Lý Văn C.Nghệ Địa Sinh Anh Văn Địa Sinh Văn C.Nghệ Nhạc Toán Anh GDCD KNS Văn Sử

5 Sử Văn Sinh Sử Nhạc Địa Văn Lý Toán Văn Sinh Anh Địa Anh C.Nghệ Toán Văn Địa

1 Toán Nhạc Sử Toán Anh Lý Toán Sử Anh C.Nghệ Văn Toán KNS Anh C.Nghệ Văn Sinh GDCD

2 Nhạc Anh GDCD Toán Sinh Anh Anh C.Nghệ Sử M.Thuật Văn Văn Toán Sử Toán Văn Lý C.Nghệ

3 GDCD Sử C.Nghệ Sinh Lý Toán Anh Sinh M.Thuật Anh Địa Văn C.Nghệ Toán Toán Toán Nhạc KNS

4 C.Nghệ KNS Địa Lý M.Thuật KNS C.Nghệ Địa Toán Anh Nhạc KNS M.Thuật KNS Sử Toán Địa Sinh

5 NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL NGLL

1 Anh Sinh Toán Anh GDCD C.Nghệ Sinh Văn Địa Toán KNS Sử Anh Địa Toán Anh C.Nghệ Văn

2 Anh Toán Sinh Anh C.Nghệ Sinh Anh Văn GDCD Toán M.Thuật Địa Anh C.Nghệ Địa Sử Toán Văn

3 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

4 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x-

1 Văn Toán Anh C.Nghệ Văn M.Thuật Sử C.Nghệ Sinh Lý GDCD Anh Toán Sử Văn Sinh Địa Lý

2 Văn Lý Anh M.Thuật Văn Sử Sinh GDCD C.Nghệ Văn Sử Anh Toán Sinh Văn Lý C.Nghệ Anh

3 Anh Văn Toán Văn C.Nghệ Toán Văn Sinh Sử Văn Địa Toán GDCD Văn Nhạc Địa KNS Anh

4 Anh Văn Toán Văn Toán Sinh Văn Văn Nhạc Địa Anh Toán Văn Văn Toán C.Nghệ Anh Địa

5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Văn Địa Sử Toán Sinh Văn C.Nghệ Địa Nhạc Anh Toán

1 Anh Địa KNS Sinh Văn Toán M.Thuật Anh Lý Nhạc C.Nghệ M.Thuật Sinh Toán Anh Văn GDCD Văn

2 KNS Toán Anh KNS Văn Toán Nhạc M.Thuật Văn GDCD Lý Sử Anh Toán Anh Văn Toán Văn

3 Sinh Toán M.Thuật Toán Anh Nhạc Toán Toán Văn Anh Sinh C.Nghệ Lý GDCD KNS Sử Toán M.Thuật

4 M.Thuật GDCD Toán Toán Anh C.Nghệ Toán KNS Anh KNS Văn Văn Nhạc Văn Sinh Anh Toán Sử

5 -x- -x- -x- -x- -x- -x- -x- Nhạc Anh Toán Văn Văn Sử Văn Lý Anh Sinh Toán

7

THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU

(Áp dụng từ ngày 14 tháng 9 năm 2020)
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